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1 Trần Việt Anh 03/02/1995 Văn thư hành chính
Trường Cao đẳng Nghề Cơ Điện Xây Dựng 

Việt Xô
KCQ 2016 CĐ Đạt

2 Lê Tuấn Anh 05/11/1986 Y đa khoa Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ CQ 2012 ĐH Đạt

3 Nguyễn Thị Huế Chi N 27/09/1993 Địa chất
Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, Đại 

Học QG TP HCM
CQ 2015 ĐH Đạt

4 Lê Thị Bích Dân N 19/08/1987 Quản lý văn hóa Trường Đại học Đồng Tháp VLVH 2017 ĐH Đạt

5 Trịnh Thảo Duy N 14/11/2003 A00 6.7 7.0 7.4 21.1 Đạt

6 Danh Khánh Duy 15/05/2001 C00 5.9 7.9 6.1 19.9 Đạt

7 Lê Thị Dũy N 15/12/1985 Văn Thư lưu trữ
Trường Trung Học Văn Thư Lưu Trữ Trung 

Ương II
VLVH 2007 TC Đạt

8 Trịnh Thị Ngọc Dư N 09/01/2001 C00 6.2 6.3 7.6 20.1 Đạt

9 Danh Dương 30/08/1995 Quản lý đất đai Trường Đại Học Cần Thơ CQ 2017 ĐH Đạt

10 Lưu Văn Đệ 15/12/1993 Quản lý đất đai Trường Đại Học Đồng Tháp CQ 2015 ĐH Đạt

11 Dương Thị Hồng Gấm N 15/08/1981
Công nghệ Hóa học và 

Thực phẩm

Trường Đại Học Bách khoa - Đại Học QG 

TP HCM
CQ 2004 ĐH Đạt

12 Đặng Trường Giang 01/01/1985 Công tác xã hội Trường Cán bộ hội nông dân Việt Nam VLVH 2014 TC Đạt

13 Trần Phước Hà 26/03/1997 Quân sự cơ sở Trường Sĩ Quan Lục Quân 2 CQ 2021 ĐH Đạt

14 Trương Thị Hạnh N 19/07/1989 Kế toán Trường Đại Học Cần Thơ VLVH 2017 ĐH Đạt

15 Nguyễn Thị Hằng N 16/06/1983 Triết học Học Viện Báo Chí và Tuyên Truyền VLVH 2011 ĐH Đạt

16 Trần Ngọc Hận 22/05/1986
Quản lý TTXH ở địa bàn 

cơ sở
Trường Trung cấp CSND III VLVH 2014 TCCN Đạt

17 Trần Hữu Hậu 01/09/1993
Quản lý tài nguyên và 

môi trường
Trường Đại học Cần Thơ CQ 2015 ĐH Đạt

18 Phan Quốc Hậu 29/12/1986 Giáo dục thể chất Trường Đại Học Đồng Tháp CQ 2008 ĐH Đạt

19 Nguyễn Anh Hiếu 22/09/2000 Kế toán Trường Cao đẳng KTKT Cần Thơ CQ 2021 CĐ Đạt

20 Nguyễn Kim Hoài N 27/09/2000 C00 7.2 6.9 8.2 22.3 Đạt

Ghi chú
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21 Văn Phạm Phương Hoàng N 28/09/1994 Kế Toán Trường Đại Học Mở TP HCM VLVH 2022 ĐH Đạt

22 Nguyễn Văn Hội 07/11/1988 Hành chính - Văn thư Trường Chính trị Kiên Giang VLVH 2015 TC Đạt

23 Lê Thanh Hơn 19/09/1997 Việt Nam Học Trường Đại Học Văn Hóa TP HCM CQ 2019 ĐH Đạt

24 Trịnh Quốc Huy 06/04/1994 Tài Chính Ngân Hàng Trường Đại Học Bạc Liêu CQ 2018 ĐH Đạt

25 Hồ Sỹ Huy 10/04/1984
Xây dựng Thủy lợi, Thủy 

điện

Trường Đại Học Bách Khoa, Đại Học Đà 

Nẵng
CQ 2010 ĐH Đạt

26 Nguyễn Lê Anh Huy 19/05/2003 C00 5.7 7.5 7.1 20.3 Đạt

27 Nguyễn Đình Khắc Huy 27/03/1988 Ngôn ngữ Anh Trường Đại Học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh CQ 2010 ĐH Đạt

28 Nguyễn Thị Hương N 10/02/1985 Kế toán Trường Đại Học Mở TP HCM TX 2012 ĐH Đạt

29 Nguyễn Thị Lan Hương N 25/04/1995 Giáo dục Mầm non Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh VLVH 2020 ĐH Đạt

30 Bùi Lê Khánh 21/11/1989 Kiến trúc Trường Đại Học Công Nghệ Curtin, Úc Khác 2012 ĐH Đạt

31 Nguyễn Duy Khánh 03/06/1997
Trồng trọt và Bảo vệ 

thực vật

Trường Cao Đẳng Cơ Điện và Nông Nghiệp 

Nam Bộ
CQ 2023 TC Đạt

32 Nguyễn Duy Khánh 26/04/1993 Việt Nam Học Trường Đại Học Cần Thơ CQ 2014 ĐH Đạt

33 Huỳnh Minh Khen 12/06/1985 Quản lý Xây dựng
Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải TP 

HCM
VLVH 2010 ĐH Đạt

34 Huỳnh Văn Khởi 26/12/1971 Báo chí
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân 

văn
TC 1998 ĐH Đạt

35 Thạch Khuyên 07/05/1982 Sư phạm Tiếng Khmer Trường Cao Đẳng Sư Phạm Sóc Trăng CQ 2021 CĐ Đạt

36 Nguyễn Chí Lam 03/04/1999 C00 5.1 7.8 7.5 20.4 Đạt

37 Nguyễn Thanh Liêm 22/03/1995
Công nghệ chế biến và 

bảo quản thực phẩm

Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Cần 

Thơ
CQ 2015 TCCN Đạt

38 Bùi Thị Phương Loan N 21/07/1990 Tiếng Anh Trường Đại học Nguyễn Tất Thành CQ 2011 CĐ Đạt

39 Trần Thiên Lộc 05/09/1981 Khai thác thủy sản Trường Đại Học Thủy Sản CQ 2006 ĐH Đạt

40 Chung Hoài Lợi 10/10/1992 Công nghệ thông tin Trường Đại Học Cần Thơ VLVH 2016 ĐH Đạt

41 Trần Văn Lợi 29/09/1985 Hành chính - Văn thư Trường Chính trị Kiên Giang VLVH 2010 TC Đạt

42 Trịnh Hồng Luân 06/07/1999 A00 7.0 7.9 6.2 21.1 Đạt

43 Lê Chí Luân 02/06/1986 Pháp Luật Trường Cao đẳng Luật Miền Nam CQ 2022 TC Đạt

44 Nguyễn Thị Trúc Ly N 03/07/1991
Sư phạm kỹ thuật nông 

nghiệp
Trường Đại Học Đồng Tháp CQ 2013 ĐH Đạt

45 Nguyễn Thanh Minh 01/11/1989 Kế toán Trường Đại Học Cửu Long CQ 2011 ĐH Đạt

46 Lê Như Mộng N 05/09/1999 C00 8.9 8.8 6.8 24.5 Đạt
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47 Nguyễn Lê Hoàn Mỹ N 17/04/2004 C00 7.8 8.2 8.7 24.7 Đạt

48 Nguyễn Thị Ngọc Mỹ N 22/06/1989
Công nghệ kỹ thuật môi 

trường

Trường Đại Học Tài Nguyên và Môi 

Trường TP HCM
CQ 2014 CĐ Đạt

49 Nguyễn Phương Ngân N 01/10/1997 Quản trị kinh doanh Trường Đại học Cần Thơ VLVH 2022 ĐH Đạt

50 Nguyễn Thị Kim Ngân N 08/03/1990 Sư phạm Anh văn Trường Đại học Cần Thơ CQ 2012 ĐH Đạt

51 Bạch Minh Ngọc 06/05/1987
Kỹ thuật công trình xây 

dựng
Trường Đại học Cần Thơ CQ 2013 ĐH Đạt

52 Lê Nguyễn Tuyết Nguyên N 23/01/1987 Kỹ Thuật Môi Trường Trường Đại Học Cần Thơ CQ 2010 ĐH Đạt

53 Dương Chí Nguyện 09/01/1996 C00 6.3 8.7 7.6 22.6 Đạt

54 Võ Hoàng Thanh Nhã 09/08/1973 C00 5.6 8.1 6.6 20.3 Đạt

55 Lưu Trọng Nhân 06/06/2003 C00 4.7 5.5 6.9 17.1 Đạt

56 Giang Nhật Tuyết Nhi N 21/01/1996 Nuôi trồng thủy sản Trường Đại Học Nông Lâm TP HCM CQ 2019 ĐH Đạt

57 Nguyễn Thành Nhơn 07/06/1995 C00 4.7 6.6 5.8 17.1 Đạt

58 Phạm Công Nhuận 01/01/1990 Quân sự cơ sở Trường Đại học Nguyễn Huệ CQ 2017 CĐ Đạt

59 Lê Thị Hồng Nhung N 26/04/1993 Quản trị kinh doanh Trường Đại Học Cần Thơ VLVH 2018 ĐH Đạt

60 Dương Thị Quỳnh Như N 15/08/2001 Công nghệ thông tin Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau CQ 2022 CĐ Đạt

61 Danh Đà Ni 15/12/2000 C00 8.0 8.6 7 23.6 Đạt

62 Hồ Thị Mộng Ni N 25/02/1999 C00 7.5 8.0 9.3 24.8 Đạt

63 Nguyễn Văn Non 01/06/1982 Công nghệ sinh học
Trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí 

Minh
TC 2009 ĐH Đạt

64 Dương Thị Hoàng Nương N 10/01/1992
Công nghệ kỹ thuật môi 

trường
Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM CQ 2014 ĐH Đạt

65 Nguyễn Tấn Phát 03/09/1992
Công nghệ Kỹ thuật xây 

dựng
Trường Đại học Thành Đông CQ 2019 ĐH Đạt

66 Phan Hoài Phong 24/08/1998 C00 6.2 7.8 8.2 22.2 Đạt

67 Ngô Hùng Phong 13/07/1984 Ngôn ngữ Anh Trường Đại Học Cần Thơ VLVH 2021 ĐH Đạt

68 Trần Thị Ngọc Phú N 25/09/1991 Đông Phương học
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân 

văn - ĐHQG Tp.HCM
CQ 2013 ĐH Đạt

69 Nguyễn Ánh Phụng N 17/12/1990 Quản lý đất đai Trường Đại học Đồng Tháp VLVH 2015 ĐH Đạt

70 Trần Đăng Phước 12/06/1974 Xây dựng
Trường Đại Học Bách Khoa, Đại Học QG 

TP HCM
KCQ 2006 ĐH Đạt

71 Võ Duy Phương 16/11/1998
Quản lý Tài nguyên và 

Môi trường
Trường Đại học Nam Cần Thơ CQ 2021 ĐH Đạt

72 Hồ Ngọc Sang 25/02/1996 Công Nghệ Thông Tin Trường Đại Học Cần Thơ CQ 2019 ĐH Đạt
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73 Lê Phước Sang 02/06/1988
Công nghệ Kỹ thuật xây 

dựng công trình
Trường Đại Học Tây Đô CQ 2011 ĐH Đạt

74 Trần Thị Sương N 12/04/1986 Kế toán Trường Đại Học Trà Vinh CQ 2014 ĐH Đạt

75 Lê Văn Tài 14/10/1988 C00 5.4 6.6 5.9 17.9 Đạt

76 Đinh Chí Tâm 19/12/1982
Xây dựng Đẳng và Chính 

quyền Nhà nước
Trường Đại Học Chính Trị CQ 2011 CĐ Đạt

77 Hồ Thái Thanh N 16/09/1996 C00 7.3 7.2 7.5 22 Đạt

78 Trần Thanh Thảo N 16/11/2003 C00 6.9 7.1 6.5 20.5 Đạt

79 Nguyễn Phương Thảo N 01/01/1988 Văn thư hành chính Trường Cao đẳng Công nghệ Ladec KCQ 2017 CĐ Đạt

80 Thân Thị Kim Thoa N 19/09/2000 Quản Lý Công Nghiệp
Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP 

HCM
CQ 2022 ĐH Đạt

81 Võ Hữu Thông 01/01/2000 C00 6.9 7.7 7.7 22.3 Đạt

82 Đoàn Thị Thơ N 01/01/1990 Sư phạm Lịch sử Trường Đại Học Cần Thơ CQ 2014 ĐH Đạt

83 Tôn Huỳnh Minh Thư N 13/01/1996 Quan hệ Quốc tế
Trường Đại Học Khoa Học XH và NV - Đại 

Học QG TP HCM
CQ 2020 ĐH Đạt

84 Nguyễn Hoài Thương 03/06/1995 C00 5.7 6.6 6.1 18.4 Đạt

85 Nguyễn Hữu Tín 01/11/1990 Công nghệ sinh học Trường Đại Học An Giang CQ 2012 ĐH Đạt

86 Phạm Gia Trọng Tín 01/10/1999 Công Nghệ Thông Tin Trường Đại Học Nam Cần Thơ CQ 2022 ĐH Đạt

87 Lê Minh Tĩnh 10/05/1989 C00 6.5 7.9 4.9 19.3 Đạt

88 Phạm Ngọc Toàn 25/11/1985 Nuôi trồng thủy sản Trường Đại Học Nha Trang TC 2009 ĐH Đạt

89 Đặng Thị Thùy Trang N 24/06/2000 Công nghệ thực phẩm Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đồng Tháp CQ 2021 CĐ Đạt

90 Nguyễn Mỹ Trân N 20/12/1993 Dược học Trường Cao Đẳng Y tế Bạc Liêu CQ 2014 CĐ Đạt

91 Trần Nhã Trân N 18/04/1999 Quản trị kinh doanh
Trường Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí 

Minh
CQ 2022 ĐH Đạt

92 Nguyễn Thị Diễm Trinh N 23/07/1995 Kế toán Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đồng Tháp CQ 2016 CĐ Đạt

93 Phan Thị Tuyết Trinh N 28/07/1987 Kế toán Trường Đại học Cửu Long CQ 2014 ĐH Đạt

94 Nguyễn Hữu Trọng 26/11/1991 Quân sự cơ sở Trường Đại Học Nguyễn Huệ CQ 2019 CĐ Đạt

95 Huỳnh Thị Trọng N 16/02/1990 Kế toán Trường Đại Học Bạc Liêu VLVH 2015 ĐH Đạt

96 Nguyễn Thanh Trúc N 20/04/1997 Công nghệ sinh học Trường Đại học Tôn Đức Thắng CQ 2019 ĐH Đạt

97 Đinh Giang Anh Tuấn 08/03/2000 Quân sự cơ sở Trường Đại Học Nguyễn Huệ CQ 2022 CĐ Đạt

98 Võ Thanh Tuyền N 17/08/1999 Kế toán Trường Đại Học Ngoại Thương CQ 2021 ĐH Đạt



Ngành tốt nghiệp/ Mã 

tổ hợp
Trường tốt nghiệp/ Môn 1

Hệ TN/ 

Môn 2

NTN/ 

Môn 3

TN/ 

Tổng 

điểm

Ghi chúSTT Họ và chữ lót Tên Nữ Ngày sinh

THÔNG TIN XÉT TUYỂN

99 Cao Phương Trúc Uyên N 08/01/1994 C00 5.7 6.6 6.6 18.9 Đạt

100 Bùi Thanh Vân 01/12/1997 A00 7.3 7.9 8.1 23.3 Đạt

101 Nguyễn Khánh Vân N 15/01/1988 Quản lý Đất đai Trường Đại Học Đồng Tháp CQ 2010 ĐH Đạt

102 Đặng Thảo Vi N 25/04/2000 Dịch vụ pháp lý
Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Cần 

Thơ
CQ 2021 CĐ Đạt

103 Phan Thị Như Ý N 26/02/2004 C00 5.9 8.4 7.9 22.2 Đạt

104 Nguyễn Ngọc Yến N 06/10/1992 Việt Nam học Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh CQ 2014 ĐH Đạt

105 Huỳnh Thị Linh Đan N 19/09/2001
Quản lý tài nguyên và 

môi trường
Trường Đại Học Cần Thơ CQ 2023 ĐH Đạt

106 Nguyễn Thanh Lam 24/06/1990 Nuôi trồng thủy sản Trường Đại Học Cần Thơ VLVH 2013 ĐH Đạt

107 Dương Như Quỳnh 29/06/1982 Kỹ thuật môi trường
Trường Đại Học Dân Lập Kỹ Thuật Công 

Nghệ TP HCM
CQ 2006 ĐH Đạt

Tổng cộng: 107 thí sinh

Ghi chú:

 - A00: Toán - Lý - Hóa  - C00: Văn - Sử - Địa - D01: Toán - Văn - Anh - D03: Toán - Văn - Pháp

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH


